I. Sử dụng mô hình kinh tế lượng tại Ngân hàng Trung ương Canada
Các mô hình kinh tế lượng được sử dụng như một công cụ thường xuyên trong công tác dự báo các biến số kinh tế vĩ mô, tài chính- tiền tệ tại Ngân hàng Trung ương Canada. Không chỉ trong khuôn khổ lạm phát mục tiêu lần đầu tiên được công bố vào tháng 2/1991, các mô hình kinh tế lượng được sử dụng khá sớm và khá công phu tại NHTW Canada, ngay từ khi Ngân hàng này điều hành chính sách tiền tệ theo khuôn khổ kiểm soát khối lượng tiền (M1). Kinh tế lượng được sử dụng để dự báo cả những biến số ngắn hạn và dài hạn, những biến đổi của cả nền kinh tế nội địa và các nền kinh tế khu vực... Tuy nhiên, bài viết này chỉ đề cập đến các mô hình kinh tế lượng được sử dụng để dự báo ngắn hạn, bởi nó liên quan trực tiếp đến việc dự báo lạm phát cơ bản và lạm phát nói chung trong việc điều hành chính sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu: 

Những dạng mô hình kinh tế lượng sử dụng số liệu chuỗi thời gian được dùng trong dự báo những biến đổi ngắn hạn của nền kinh tế bao gồm: 

- Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM (Error Correction Models): 

Tính ưu việt của dạng mô hình này là có thể kết nối những giả thiết về các mối quan hệ dài hạn với những thay đổi ngắn hạn. 

Trong nghiên cứu về “Những đồng tiền nhạy cảm với hàng hoá và mục tiêu lạm phát” (Commodity-sensitive Currencies and Inflation Targeting) của Kevin Clinton- Vụ Quốc tế- NHTW Canada có đề cập mô hình DMCD (Mô hình được xây dựng bởi Djoudad, Murray, Chan và Daw): là mô hình hiệu chỉnh sai số được sáng tạo từ mô hình phân biệt giá cả năng lượng và giá cả phi năng lượng. 

- Mô hình các đường IS (IS Curves): 

Mô hình này giúp xác định sự di chuyển của các biến chủ chốt trong việc xác định GDP thực tế của Canada như: tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ, tỷ lệ lãi suất thực tế, tỷ giá hối đoái và giá cả hàng hoá. 

- Các phương trình cầu nối (Bridge Equations): 

Các mô hình này cho phép kết hợp các số liệu tháng vào các nhận xét quý. 

- Các mô hình tự hồi quy AR, mô hình tự hồi quy trung bình trượt đồng liên kết ARIMA, mô hình tự hồi quy véc tơ VAR, mô hình nhân tố động (Dynamic Factor Models),...: 

Đây là dạng các mô hình phi cấu trúc, không hàm chứa các nội dung kinh tế mà là những mô hình thống kê thuần tuý, chỉ dựa vào số liệu lịch sử của biến số. Nhóm mô hình này được dùng bổ sung với các mô hình khác để kiểm tra lại thông tin. 

NHTW Canada đã có rất nhiều cuộc hội thảo về công tác dự báo những thay đổi kinh tế trong ngắn hạn và vai trò của các mô hình kinh tế lượng. Trên Website của NHTW này cũng đã đăng tải rất nhiều công trình nghiên cứu, những mô hình kinh tế lượng dự báo những chỉ tiêu kinh tế rất hữu ích. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực khá phức tạp. Để thấy được phần nào tính phức tạp của việc sử dụng mô hình kinh tế lượng, sau đây xin trình bày một mô hình được đề cập trong nghiên cứu của Kevin Clinton đã đề cập ở trên: 

Khi xem xét tác động qua lại giữa 3 biến số: giá cả hàng hoá, tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch giá xuất nhập khẩu, Kevin đưa ra một hệ các phương trình sau: 

- Phương trình xác định giá xuất khẩu: 

px = Φ(pcom* + pfx)+δp+(1-Φ-δ)pg (1) 

- Phương trình xác định giá nhập khẩu: 

pm = pfx+δp*+(1-δ)pg* (2) 

- Phương trình xác định chênh lệch giá xuất nhập khẩu: 

px-pm = Φ(pcom*- pg*)+(1-Φ)[pg-pg*-pfx]+δ[(p*- pg*)-(p-pg)] (3) 

- Cải biến phương trình (3), phản ánh mối quan hệ giữa chênh lệch giá xuất nhập khẩu và tỷ giá thực được đo bởi chỉ số giảm phát GDP sẽ được phương trình (4) dưới đây: 

px-pm = Φ(pcom*- pg*)+(1-Φ)[p-p*-pfx]+(1-Φ-δ)[(p*- pg*)-(p-pg)] (4) 

Trong đó: 

+ *: biến nước ngoài được đánh giá bằng ngoại tệ 

+ px: giá xuất khẩu hàng hoá 

+ pm: giá nhập khẩu hàng hoá 

+ pcom*: giá thế giới của các hàng hoá là tài nguyên cơ bản 

+ pfx: giá ngoại tệ 

+ p: chỉ số giảm phát GDP 

+ pg: giá các hàng hoá thành phẩm 

+ Φ: tỷ trọng giá hàng hoá thế giới trong tổng giá xuất khẩu 

+ δ: tỷ trọng chi phí dịch vụ được yêu cầu để chuyển hàng thành phẩm và nguyên liệu nội địa thành hàng xuất khẩu. 

+ 1-Φ-δ: tỷ trọng giá hàng hoá thành phẩm 

+ Tất cả các biến trong các phương trình trên đều ở dưới dạng % thay đổi (hoặc sai phân bậc 1 của giá trị logarit). 

Nghiên cứu này phát biểu rằng trong một nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn thì ảnh hưởng của giá hàng xuất khẩu của nó tới giá cả thế giới là quá nhỏ, chênh lệch giá xuất nhập khẩu chỉ được xác định bởi các biến nước ngoài: Φ=1 và δ=0. Nói cách khác, các tỷ trọng δ và (1-Φ-δ) phản ánh mức độ ảnh hưởng mà một quốc gia có được đối với giá xuất khẩu (“quyền lực thị trường”). 

Tiếp đó tác giả có trình bày về đường cong IS thực nghiệm: chỉ ra sự kết hợp giữa tỷ giá, lãi suất và giá cả hàng hoá để đạt trạng thái cân bằng trong thị trường hàng hoá dịch vụ. Nếu trong dài hạn, với giả thiết lãi suất trong nước bằng lãi suất thế giới, khi có cú sốc đối với giá hàng hoá, tỷ giá thực sẽ thay đổi theo để xác định lại trạng thái cân bằng mới trên thị trường đầu ra, và các hệ số của đường IS sẽ chỉ ra lượng thay đổi yêu cầu. 

Một dạng phương trình ước lượng mối quan hệ IS nhận được từ hàm tổng cầu như sau: 

4 (L)Δpcomt(3 (L)Δet+(2 (L)Δrt+(1(L)Δy*t+(0+(Δyt= (5) 

Trong đó: 

+ Δyt: tỷ lệ tăng trưởng theo quý của GDP thực tế 

+ Δy*t: tỷ lệ tăng trưởng theo quý của GDP thực tế của nước ngoài 

+ Δrt: thay đổi trong lãi suất ngắn hạn thực tế theo quý 

+ Δet: tỷ lệ đánh giá đồng nội tệ thực theo quý 

+ Δpcomt: tỷ lệ tăng trưởng của giá cả hàng hoá thực tế theo quý (giảm giá bởi chỉ số giảm phát GDP) 

Có nhiều định nghĩa thực nghiệm khác nhau có thể thay thế làm các biến giải thích đã được thử nghiệm: 

- Chỉ số giá hàng hoá: chỉ số giá hàng hoá phi năng lượng và chỉ số giá hàng hoá chung đều cho những ước lượng tương tự. 

- Các biến nước ngoài có trọng số: Chẳng hạn Mỹ đối với Canada thì Mỹ được coi là một xấp xỉ rất gần với phần còn lại của thế giới; còn đối với Úc và New Zealand thì Mỹ lại ở cấp độ thống kê thấp hơn (tỷ trọng nhỏ hơn), dẫn tới phải có thước đo mang tính toàn cầu hơn: 

+ Giá trị trao đổi thực của đồng nội tệ: giá trị đồng đôla Mỹ thoả thuận và chỉ số tỷ trọng thương mại (TWI); trong cả hai trường hợp, giá trị tăng lên biểu thị một sự giảm sút của chi phí cạnh tranh nội địa. 

+ Đầu ra nước ngoài: GDP của Mỹ, GDP của nhóm OECD và GDP thế giới của IMF. 

Trong nghiên cứu này, tác giả còn đưa ra phương trình xác định tác động qua lại giữa lãi suất ngắn hạn và tỷ giá: 

Δ(rt-r*t)=γ0+γ1ΔEt (6) 

Trong đó: 

+ Δ(rt-r*t): thay đổi trong chênh lệch lãi suất với lãi suất của Quỹ dự trữ liên bang Mỹ theo tuần 

+ ΔEt: tỷ lệ tăng trưởng tuần trong giá đôla Mỹ danh nghĩa của đồng nội tệ (tỷ giá danh nghĩa) 

+ γ0 , γ1 là các hệ số ước lượng 

Các phương trình trên đây đều được Kevin đưa vào ước lượng và dự báo, đã đưa ra được những kết luận phân tích rất thuyết phục và từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách tương ứng. Cũng trong công trình này, ngoài nghiên cứu những mối quan hệ để đánh giá nền kinh tế nội địa, Kevin cũng tiến hành song song đối với nền kinh tế Úc và New Zealand với mục đích so sánh lạm phát cơ bản với 2 ngân hàng bạn- là những ngân hàng trung ương đi đầu trong việc áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu. 

Lãi suất rt được đưa vào phương trình (6) đối với Canada là lãi suất chính sách do NHTW quy định, đối với Úc là lãi suất tiền mặt còn New Zealand lại sử dụng lãi suất tín phiếu NHTW. Tác giả kết luận rằng: trong giai đoạn NHTW chủ động muốn thay đổi các điều kiện tiền tệ, γ1 sẽ có xu hướng dương vì những thay đổi chính sách lãi suất tác động đến những thay đổi trong giá đồng nội tệ ở cùng một hướng. Tuy nhiên, trong giai đoạn NHTW phải phản ứng lại với những áp lực không mong muốn lên đồng tiền, hệ số γ1 sẽ âm, vì tỷ lệ chính sách sẽ tăng đột biến khi có một sự giảm giá không mong muốn và sẽ giảm đột ngột khi có sự tăng giá không mong muốn. Tác động của lãi suất đến tỷ giá trong trường hợp này là ngược chiều. 

Trên đây trình bày rất vắn tắt về công trình nghiên cứu của Kevin (công trình có độ dài 52 trang, với nhiều mô hình kinh tế lượng, nhiều đồ thị minh hoạ về mối quan hệ giữa các biến số). NHTW Canada có rất nhiều công trình nghiên cứu công phu khác, áp dụng kinh tế lượng vào phân tích và dự báo để đưa ra những khuyến nghị chính sách tiền tệ hữu ích. Tuy nhiên, để đạt được rất nhiều thành tựu đó, NHTW Canada cũng có những đầu tư rất công phu về tổ chức và nhân lực cho mảng này. 

Tại NHTW Canada có một bộ phận chịu trách nhiệm trong công tác dự báo ngắn hạn nền kinh tế Canada, đó là Phòng Phân tích tình hình hiện tại (The Current Analysis Division). Phòng này chịu trách nhiệm giám sát và phân tích những biến đổi hiện tại trong nền kinh tế Canada và dự báo tiến triển của nền kinh tế trong ngắn hạn (từ 3 đến 6 tháng tiếp theo). Họ cũng chịu trách nhiệm giám sát và dự báo những thay đổi trong ngắn hạn của tất cả những thành phần chính của hệ thống tài khoản quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng và những cấu phần của nó và chỉ số giá hàng hoá của ngân hàng. Cơ cấu của phòng này gồm 15 người: 

Đội ngũ nhân sự này đều có hiểu biết rất uyên thâm về các vấn đề kinh tế và kinh tế lượng. Đồng thời họ được bố trí với mức độ chuyên môn hóa rất cao. 

Vai trò của phòng này rất rõ nét trong NHTW Canada: trực tiếp giám sát việc Dự báo kinh tế tham mưu (SEP) trong vòng 2 quý tới. Công tác dự báo này cho phép kết hợp các thông tin từ các chỉ số tần suất cao sẵn có ở một cơ sở thường xuyên hơn là Hệ thống tài khoản quốc gia có hàng quý. Giữa việc dự báo mà phòng Phân tích tình hình hiện tại theo dõi một số lượng lớn các chỉ số và việc truyền thông những ngụ ý của thông tin mới có liên quan tới việc dự báo cơ sở. Phòng Phân tích tình hình hiện tại cũng kiểm tra các vấn đề ngắn hạn mà nền kinh tế Canada phải đối mặt: sự đóng cửa tạm thời, sự đình công, thời tiết bất thường, ... và chỉ dẫn tường tận sự quản lý cao hơn về những điều mà họ giả định cho bối cảnh sắp tới. 

Nguồn cung cấp số liệu chính cho họ là từ Hệ thống tài khoản quốc gia hàng qu‎ý được công bố 4 lần 1 năm bởi Cơ quan Thống kê Canada. Những số liệu này biểu thị bức tranh hoàn thiện nhất về trạng thái của nền kinh tế nhưng lại được xuất bản với một độ trễ nhất định. 

Bên cạnh đó, NHTW này còn sử dụng hệ thống số liệu chuỗi thời gian theo tháng, quý và năm khác. Hệ thống số liệu này được chia thành các chỉ số cứng và các chỉ số mềm: hệ thống chỉ số cứng là những mảng số liệu cụ thể được dùng trong cấu trúc Hệ thống tài khoản quốc gia. Nó bao gồm những thứ hữu hình, định lượng được dễ dàng như thương mại hàng hóa, thương mại bán lẻ, số lượng nhà ở...; hệ thống chỉ số mềm đề cập đến những số liệu không đo được bằng các phương pháp đo định lượng, không có trong hệ thống tài khoản quốc gia nhưng cũng đưa ra được những chỉ dẫn về trạng thái nền kinh tế. Nó bao gồm những số liệu như lòng tin kinh doanh và người tiêu dùng, và điều tra quan điểm kinh doanh của ngân hàng,... 

Để thấy được tính hoàn chỉnh và phong phú của hệ thống số liệu NHTW Canada, sau đây sẽ trình bày sơ lược hệ thống chỉ số mà Phòng Phân tích tình hình hiện tại sử dụng: 

Khi nghiên cứu về nền kinh tế thực, họ sử dụng các nhóm chỉ số sau: 
- Nhóm chỉ số tiêu dùng: 

+ Thương mại bán lẻ 

+ Doanh thu phương tiện đi lại: ôtô, xe máy... 

+ Chỉ số lòng tin người tiêu dùng 

- Nhóm đầu tư nhà ở: 

+ Nhà xây để ở 

+ Doanh thu bán lại nhà ở 

+ Giấy phép xây dựng 

+ Giá thế chấp 

+ Tỷ lệ bỏ trống 

- Nhóm đầu tư: 

+ Thương mại hàng hóa 

+ Hàng gửi chế biến 

+ Ý định đầu tư tư nhân và công cộng 

+ Xây dựng những toà nhà không dùng để ở (nhà xưởng...) 

- Nhóm thương mại: 

+ Thương mại hàng hóa 

+ Du lịch nước ngoài ròng 

+ Hoạt động thực của nền kinh tế Mỹ 

+ Tỷ giá hối đoái 

- Nhóm sản xuất: 

+ GDP theo giá cơ bản 

+ Hàng gửi chế biến 

+ Thương mại bán buôn 

+ Sản xuất phương tiện đi lại 

- Nhóm thu nhập: 

+ Điều tra lực lượng lao động 

+ Chi trả lương 

+ Chi phí lao động đơn vị 

+ Điều tra về tổng tiền lương và giờ làm. 

Khi nghiên cứu về phương diện giá cả, họ sử dụng hệ thống chỉ số sau: 
- Các chỉ số về khả năng sản xuất: 

+ Chênh lệch sản lượng đầu ra 

+ Tỷ lệ tận dụng khả năng sản xuất (hiệu suất) 

+ Điều tra theo vùng của Ngân hàng 

+ Biên lợi nhuận 

- Nhóm giá cả: 

+ Lạm phát cơ bản và các thước đo thay thế 

+ Giá nhà mới 

+ Giá nhà bán lại 

+ Giá xăng dầu hàng tuần 

+ Các chỉ số về kỳ vọng lạm phát 

+ Giá cả hàng hóa 

+ Chuỗi giảm phát giá cả 

- Nhóm tiền lương: 

+ Thu nhập theo giờ trung bình LFS (cố định và không gắn trọng số) 

+ Thu nhập hàng tuần SEPH 

+ Chi phí lao động đơn vị 

+ Chi trả lương 

+ Tỷ lệ thất nghiệp 

+ Sự thiếu lao động có kỹ năng 

+ Sự thiếu hụt lao động dựa vào Điều tra theo vùng của Ngân hàng 

- Các chỉ số khác: 

+ Tỷ lệ vốn/doanh thu 

+ Tỷ lệ đơn đặt hàng không được thực hiện/hàng vận chuyển 

+ Tỷ lệ bỏ trống 

Bên cạnh Phòng phân tích tình hình hiện tại, sử dụng các kết quả dự báo của những mô hình kinh tế lượng để phân tích bức tranh về nền kinh tế, NHTW Canada có một bộ phận chuyên biệt về mô hình kinh tế lượng: Phòng phát triển mô hình và dự báo Canada. Hai phòng này được bố trí gần nhau và phối hợp rất hoàn hảo. Các vấn đề về kỹ thuật mô hình được xử l‎ý tại Phòng Phát triển mô hình và dự báo Canada, còn nhận định về tính hợp lý và phân tích kết quả của các mô hình, đưa ra những khuyến nghị chính sách là công việc của Phòng Phân tích tình hình hiện tại. 

II. Sử dụng mô hình kinh tế lượng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Kinh tế lượng bắt đầu được sử dụng tại NHNN Việt Nam từ tháng 4/2005. Đến nay vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm một số mô hình phân tích và dự báo nhất định. Tuy nhiên, mô hình kinh tế lượng được sử dụng tại NHNN Việt Nam mới chỉ dừng lại ở dạng mô hình tự hồi quy (AR), mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), mô hình tự hồi quy trung bình trượt đồng liên kết (ARIMA). Đây là nhóm mô hình phi cấu trúc, là nhóm mô hình thống kê thuần túy, sử dụng số liệu lịch sử của chính biến số cần phân tích dự báo để phân tích và dự báo mà chưa có sự tham gia của những biến giải thích liên quan. Dạng mô hình này chỉ phát huy tác dụng khi các biến nội sinh là các biến dừng, điều này thường xuyên không được thỏa mãn trong thực tế, nhất là trong môi trường tài chính tiền tệ thường xuyên có những biến động như hiện nay. Và lớp mô hình này chỉ phát huy tính ưu việt trong dự báo ngắn hạn. Nhưng đây là lớp mô hình duy nhất được làm tại NHNN, nên nó đã được dùng để dự báo cả trong ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, lớp mô hình này cũng yêu cầu kích thước mẫu phải đủ lớn, trong khi các chuỗi thời gian của chúng ta lại không đủ dài. Đó là một trong những lý‎ do tại sao các mô hình kinh tế lượng mà NHNN sử dụng không mang lại kết quả tốt. 

Có thêm 2 nguyên nhân quan trọng nữa dẫn đến các kết quả dự báo, ước lượng từ mô hình kinh tế lượng tại NHNN chưa tốt: 

- Một là, chúng ta chưa có một cơ sở dữ liệu tốt: 

Tính đầy đủ, kịp thời và chính xác chưa được đảm bảo; chưa có hệ thống chỉ số kinh tế vĩ mô và vi mô; chưa từng tiến hành điều tra thống kê để thu thập thêm thông tin, nhất là những thông tin định tính, không thể định lượng bằng các phép đo thông thường, chẳng hạn như chỉ số lòng tin. Các thông tin từ Hệ thống tài khoản quốc gia chưa được vận dụng tốt vì cơ chế chia sẻ thông tin giữa NHNN và Tổng cục thống kê cũng như với các bộ ngành khác chưa hoàn hảo. Mặc dù ta đã có chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm QĐ 477 và 1747 của Thống đốc áp dụng cho các đơn vị của NHNN và các TCTD để lấy thông tin trong ngành; có Nghị định 82 của Chính phủ để thu thập thông tin liên ngành nhưng cả 2 hệ thống vẫn đang trong bước đầu hoạt động, gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Nếu so sánh với NHTW Canada thì cơ sở dữ liệu của NHNN chưa đủ mạnh, đầy đủ và chính xác để có thể sử dụng mô hình kinh tế lượng đưa ra những kết quả dự báo tốt. 

- Hai là, chúng ta chưa có đầu tư tốt về nhân sự, tổ chức thực hiện mô hình hóa và dự báo: 

Nếu NHTW bạn có đội ngũ chuyên gia cao cấp về mô hình ở Phòng phát triển mô hình và dự báo Canada, đồng thời lại có đội ngũ các nhà kinh tế, nhà phân tích cấp cao để đánh giá và phân tích kết quả các mô hình ở Phòng Phân tích tình hình hiện tại thì ở NHNN, chúng ta tiến hành phân tích và dự báo tại Phòng Phân tích và dự báo kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ. Trong số lượng biên chế của Phòng này, chỉ có 03 cán bộ được đào tạo theo đúng chuyên ngành Toán kinh tế- kinh tế lượng, lại vừa ra trường, kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về các vấn đề kinh tế chưa đạt độ thâm sâu. Các chuyên viên còn lại cũng đã qua những đợt trợ giúp kỹ thuật của một số NHTW về kinh tế lượng nhưng thời gian trợ giúp ngắn, lại không có kiến thức nền tảng về xác suất thống kê và kinh tế lượng nên việc nắm bắt vấn đề thiếu hệ thống. Cán bộ cũng không được đầu tư toàn thời gian vào nghiên cứu mô hình và dự báo mà còn phải giải quyết nhiều nhiệm vụ thường xuyên khác. Nói chung về mảng này, NHNN thiếu và yếu, chưa đủ điều kiện để đưa ra được những dự báo tốt. Do thiếu cán bộ có chuyên môn sâu nên 03 cán bộ nòng cốt kể trên phải có nhiệm vụ dự báo cả ngắn hạn và dài hạn, trong khi cơ sở dữ liệu chưa đủ nên họ chỉ có thể xây dựng mô hình tự hồi quy, dựa vào số liệu chuỗi thời gian của chính biến số cần dự báo. Tiếp đó, họ phải dự báo không chỉ các biến tiền tệ mà cả những biến kinh tế vĩ mô, mà những biến này, ngoài chịu ảnh hưởng của chính nó từ quá khứ còn có quan hệ qua lại khăng khít lẫn nhau, trong khi mô hình tự hồi quy bỏ qua tất cả các mối quan hệ giữa các biến, nên tất yếu chưa thể có kết quả tốt. 

III. Một vài kiến nghị, đề xuất 
Qua những kết quả thu được từ đợt khảo sát tại NHTW Canada về việc thực thi chính sách tiền tệ nói chung, việc xây dựng mô hình kinh tế lượng và dự báo nói riêng; nhìn lại việc sử dụng kinh tế lượng vào phân tích dự báo tại NHNN, có thể nêu ra một vài kiến nghị đề xuất như sau, nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo cho NHNN: 

1. Cần thiết phải xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh: 
- NHNN không phải không có dữ liệu, nhưng số liệu chưa được thu thập thành một hệ thống, một cơ sở hoàn chỉnh để có thể sử dụng ngay khi cần. Do vậy, cần có một đề án cấp ngành để đầu tư nhân lực và thời gian xây dựng một cơ sở dữ liệu (data warehouse) khoa học,ổn định và chính xác, ngoài việc tăng cường tính hiệu quả của 2 Chế độ báo cáo thống kê mới bước đầu áp dụng: Chế độ báo cáo thống kê trong ngành ban hành kèm QĐ 477 và 1747 của Thống đốc NHNN, Chế độ báo cáo thống kê ngoài ngành ban hành kèm Nghị định 82 của Chính phủ. 

- Cần thiết phải tổ chức những cuộc điều tra, khảo sát thống kê để thu thập thêm thông tin, đặc biệt là những thông tin định tính như: lòng tin của người tiêu dùng, lòng tin của doanh nghiệp, quan điểm kinh doanh của các ngân hàng... 

Nghị định 96 của Chính phủ ngày 26/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN đã cơ cấu Vụ mới: Vụ Dự báo- Thống kê, chứng tỏ Chính phủ cũng đã rất coi trọng đến công tác Dự báo- Thống kê ngành ngân hàng, nhưng để công tác dự báo đạt kết quả tốt thì công tác thống kê phải đi trước một bước. 

NHTW Canada không làm công tác thống kê, nhưng cơ sở dữ liệu của họ thì hoàn chỉnh. Hầu hết các số liệu liên quan đến Hệ thống tài khoản quốc gia họ mua từ Cơ quan thống kê Canada nên luôn đều đặn và chính xác. Những thông tin ngoài Hệ thống tài khoản quốc gia họ cũng bỏ tiền ra mua. Họ là cơ quan chủ quản trong việc thực hiện các cuộc điều tra khảo sát thống kê phục vụ nhu cầu phân tích, dự báo của họ nhưng khi tiến hành điều tra thì họ lại thuê một công ty chuyên làm việc này. 

Thật khó để đưa ra phép so sánh trong khi hệ thống ngân hàng tài chính Việt Nam mới đang trong giai đoạn phát triển, nền kinh tế cũng đang phát triển, cơ cấu nền kinh tế thay đổi thường xuyên và nhanh chóng, môi trường kinh tế vĩ mô nhiều biến động thì ngược lại hệ thống ngân hàng tài chính Canada cũng như nền kinh tế Canada đã phát triển, cơ cấu kinh tế khá ổn định, môi trường kinh tế vĩ mô không có nhiều biến động. Bên cạnh đó, cơ chế hoạt động của NHTW Canada cũng khác NHNN nên chúng ta không thể học làm tất cả những gì họ đã làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có điều kiện đi mua và đi thuê để xây dựng cơ sở dữ liệu như họ thì ta buộc phải đầu tư tiền bạc và nhân lực để tự xây dựng cho mình một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. 

Riêng mảng điều tra thống kê, nếu không đủ biên chế để tự tiến hành thì có thể tiến hành một dự án phối hợp với Khoa Toán kinh tế- Đại học Kinh tế quốc dân. Đơn vị này đã từng phối hợp với Bộ Lao động, Bộ Tài chính và IMF tiến hành các cuộc điều tra thống kê khảo sát lao động dôi dư, khảo sát người nông dân và doanh nghiệp trong việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp...; và đã được các phía đối tác đánh giá tốt. Họ có đội ngũ chuyên gia trong xây dựng bảng hỏi, tổ chức điều tra; có đội ngũ sinh viên được hướng dẫn để trở thành các điều tra viên hữu ích, đồng thời nhập số liệu sau khi các bảng hỏi đã được hỏi qua phần mềm thống kê SPSS rất mạnh về hỗ trợ cho công tác điều tra thống kê. 

Tóm lại, cần có sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo NHNN dành cho công tác thống kê ngành ngân hàng để xây dựng được cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, phục vụ công tác phân tích dự báo và đưa ra những khuyến nghị thực hiện chính sách tiền tệ có cơ sở khoa học hơn. 

2. Cần thiết đầu tư phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực phân tích, dự báo: 
- Cần tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng, kỹ năng tốt trong việc xây dựng mô hình kinh tế lượng phục vụ phân tích và dự báo. Để có được chất lượng đào tạo bồi dưỡng tốt cho đội ngũ cán bộ chạy mô hình, nên tuyển dụng những cán bộ tốt nghiệp từ Khoa Toán kinh tế, có cơ sở xác suất thống kê và kinh tế lượng tốt hơn các cán bộ học các chuyên ngành khác. Tiếp đó, bồi dưỡng đội ngũ này theo các chương trình trợ giúp hoàn chỉnh hơn, nếu không được dài hạn thì cũng cần một vài tháng, chứ không nên một vài tuần hoặc một vài ngày thì khó đạt hiệu quả cao. 

- Bên cạnh việc đầu tư vào đội ngũ chạy mô hình kinh tế lượng, cần bồi dưỡng những cán bộ có cơ sở kinh tế vĩ mô tốt để trở thành những chuyên gia phân tích và dự báo. Vì một điều rất quan trọng là các mô hình kinh tế lượng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Còn để phân tích và dự báo tốt cần có đội ngũ chuyên gia có kiến thức uyên thâm về kinh tế, có hiểu biết về kinh tế lượng để biến những nội dung được dự báo phân tích bởi mô hình kinh tế lượng thành những nội dung phân tích dự báo kinh tế; giúp các kết quả của các mô hình được đông đảo người hiểu hơn; và đề ra những khuyến nghị chính sách hữu ích cho Ban lãnh đạo nhằm ra những quyết định điều hành, quản lý tốt. Chính những chuyên gia này sẽ có phản hồi lại cho bộ phận chuyên chạy mô hình để họ có những chỉnh sửa, cập nhật và ý tưởng cải biến mô hình ngày một hiệu quả hơn. 

- Do công tác thống kê phải đi trước một bước nên cũng rất cần thiết tuyển dụng và bồi dưỡng các cán bộ học chuyên ngành thống kê kinh tế để làm công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, xây dựng phương pháp và các chương trình điều tra thống kê cụ thể để thu thập thông tin. 

Để giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê, công tác chạy mô hình kinh tế lượng và các chuyên gia phân tích dự báo đạt hiệu quả tốt thì cần có bộ phận hỗ trợ các công tác cơ chế, văn bản, để đội ngũ này có thể dành nhiều thời gian hơn cho thống kê, phân tích và dự báo. 

Trên đây là một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực phân tích dự báo của NHNN./. 

Phòng Thống Kê - Vụ Chính sách tiền tệ
